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Lời giới thiệu 
Trải qua nhiều thế kỷ, mọi người vẫn luôn tôn kính đức Phật cùng với sự giác ngộ của Ngài. Họ đã cố gắng bày tỏ lòng tôn kính ấy bằng cách vẽ, viết trên đá và chất liệu đồng. Một số người cảm động khi nghe giáo pháp nhất quán, hợp lý, súc tích và nhân văn. Những người khác được truyền cảm hứng từ nhân cách, cử chỉ, đức hạnh cho đến hảo tướng của Ngài. Niềm tịnh tín hỷ lạc và lòng cảm kích được gợi lên khi hoài niệm về nhân cách và khi cất lên những bài ca tán thán, mang đến cho mọi người sức mạnh cần thiết để vững tiến trên con đường giác ngộ. Đối với họ, giáo pháp trở nên sống động qua cuộc đời và những câu chuyện về đức Phật, một trong số đó là nhà thơ Mātṛceta. Ông sinh ra ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên (SCN) và đã được nhà triết học vĩ đại Āryadeva cải hóa từ đạo Hindu sang Phật giáo. Ông đã sáng tác hàng chục tác phẩm đặc sắc và được xem là một trong những thi sĩ vĩ đại nhất của Ấn Độ.1 Ngài Nghĩa Tịnh, nhà chiêm bái người Trung Quốc sang Ấn Độ vào thế kỷ thứ VII (SCN) đã bình luận về bài thơ của Mātṛceta như sau:
1 Cuốn Văn học Thơ Ấn Độ (Nguyên tác tiếng Anh: A. K. Warder, Indian Kāvya Literature, Delhi: 1974), tập II, chương 7, chứa nội dung phân tích cụ thể về thông tin, nội dung và phép điệp âm trong những tác phẩm của Mātṛceṭa và vị trí của chúng trong truyền thống Thi ca Ấn Độ.
“Những cảm tác tuyệt vời này đẹp như những bông hoa trên thiên đàng và chuẩn mực nội hàm đỉnh cao như núi. Do đó, ở Ấn Độ, tất cả những người sáng tác Thi tán đều học theo phong cách của ông, coi ông là cha đẻ của lĩnh vực văn học này. Ngay cả Bồ tát Long Thọ và Thế Thân cũng rất ngưỡng mộ ông. Ở khắp đất nước Ấn Độ, bất kỳ ai khi trở thành tu sĩ đều được dạy các bài Thi tán của Mātṛceta ngay lúc trùng tuyên xong Ngũ giới và Thập thiện giới”.
Ngài Nghĩa Tịnh cũng kể lại một câu chuyện cho thấy sự nổi tiếng của Mātṛceta:
“Khi còn tại thế, trong một lần đức Phật cùng chúng Tỳ kheo vào rừng, có một chú chim sơn ca nhìn thấy Phật… liền bắt đầu hót líu lo những bản nhạc du dương như muốn ca ngợi Ngài. Ngài nhìn chúng đệ tử và dạy rằng: Chú chim này đã xúc động mạnh mẽ khi gặp ta và từ vô thức thốt ra những bản nhạc du dương đó. Nhờ nhân duyên tốt lành này, sau khi ta diệt độ, chú chim sẽ được tái sinh làm người và có tên là Mātṛceta, ca ngợi đức hạnh của ta với những lời tán thán chân thành”.
Chỉ với một ít thông tin này, chúng ta không thể biết nhiều về Mātṛceta. Và hiện nay, tên gọi đó chỉ được nhắc đến gắn liền với tác phẩm vĩ đại nhất của ông là Śaptapañcaśatka.
Tên văn học của Śaptapañcaśatka là Bản Thi tán 150 bài, mặc dù thực tế có cả thảy 152 bài (hoặc trong một số bản có 153 bài). Tác phẩm thuộc văn hệ Bhakti hay các thể loại văn học mang tính cầu nguyện ở Ấn Độ nhưng được viết với phong cách mới mẻ, không bóng bẩy, làm nên điểm đặc trưng của tác phẩm. Shackleton-Bailey đánh giá: “Văn phong của bản Thi tán này đơn giản và trực tiếp, không thổi phồng, phức tạp mà dí dỏm, tỉ mỉ”.1 Warder thì bảo rằng: “Sự giản dị của những bài Thi tán này là tính chuyên môn hoàn hảo về phương pháp, khả năng diễn đạt ý nghĩa phong phú với ngôn từ được lựa chọn cẩn thận mà không cần minh chứng bằng sự bộc lộ hết ra bề ngoài”. Ông còn nói thêm, những Thi tán này “được viết theo cách gợi ý kín đáo tâm khiêm tốn và tính vô tư của nhà thơ, cả hai đều thể hiện được tính chân thành”.2 Chắc chắn với những ai đã quen thuộc với các bài Thi tán trong tiếng Phạn nguyên gốc đều thừa nhận vẻ đẹp tuyệt vời về ngôn ngữ cũng như ý nghĩa của chúng. Vào thời Ấn Độ cổ đại đã có rất nhiều bình phẩm về các bài Thi tán. Chúng được phổ biến trong các trường Phật học và được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tāranātha, nhà sử học vĩ đại của Tây Tạng cho rằng: những bài Thi tán góp phần quan trọng trong việc truyền bá Phật giáo ra ngoài lãnh thổ Ấn Độ. Và tác phẩm càng trở nên nổi tiếng do tạo ra được nguồn hứng khởi về đức Phật và giáo pháp của Ngài.
1 150 kệ thi tán của Mātṛceṭa (bản tiếng Anh: Shackleton-Bai- ley, The Satapacasatka of Mātṛceṭa, Cambridge: 1951).
2 Tham khảo trang 234 cuốn Văn học Thơ Ấn Độ tập II (Nguyên tác tiếng Anh: A. K. Warder, Indian Kāvya Litera-ture, Delhi: Motilal Banarsidass, 1974). 
Nhiều thế kỷ trước Mātṛceta, gia chủ Upāli đã được truyền cảm hứng lúc gặp đức Phật khiến ông sáng tác một bài Thi tán để ca ngợi Ngài. Khi được hỏi lý do vì sao làm được điều đó, ông trả lời: “Như có một đống hoa với nhiều loại khác nhau, một người khéo tay có thể làm thành một vòng hoa hoặc một người học nghề có thể xâu thành một vòng hoa đa sắc màu. Cũng thế, đức Phật có nhiều phẩm chất tuyệt vời. Và ai lại không ca ngợi một người xứng đáng được ca ngợi?”1
1 Kinh Trung Bộ.
Chắc chắn bản Thi tán của Mātṛceta thể hiện sự sùng kính sâu sắc đến đức Phật và lòng ngưỡng mộ những đức hạnh cao đẹp của Ngài. Nhưng hoàn toàn nằm ngoài động lực sáng tác bản Thi tán của tác giả, giá trị và mục đích thực sự của bản tán dương đức Phật có hai khía cạnh:
(i) Bản Thi tán là công cụ đánh thức đức tin của chúng ta.
Mātṛceta nhận ra rằng đức tin vào bậc giác ngộ đã tạo động lực khơi dậy nhiệt huyết và năng lượng tích cực mạnh mẽ. Rất lâu trước khi được trải nghiệm trực tiếp về điều đó, đức tin giúp chúng ta có sự kiên định vào mục tiêu. Khi vấp ngã và thất bại, đức tin giúp chúng ta đứng dậy; khi những nghi ngờ khiến chúng ta chùn bước, đức tin thôi thúc chúng ta tiến tới; và khi bị lầm đường lạc bước, đức tin dẫn dắt chúng ta đi về chánh đạo. Nếu không có niềm tin vào đức Phật và giáo pháp của Ngài, chúng ta sẽ không thể áp dụng những lời dạy chân lý ấy vào thực tiễn. Như Bồ tát Long Thọ (Nāgārjuna) từng nói: “Một người sống với giáo pháp cần phải có đức tin; nhưng người chứng được chân lý là nhờ liễu tri; sự liễu tri là yếu tố chính, còn đức tin chỉ đóng vai trò tiền đề”.1
1 Nguồn: Bảo Man Luận (Ratnavali).
Chúng ta tôn kính đức hạnh của đức Phật và niềm tin ấy càng được tăng trưởng mạnh mẽ khi được mô tả vô cùng đầy đủ, đẹp đẽ qua những câu thơ của Mātṛceta.
(ii) Bản Thi tán thúc đẩy chúng ta thực hành theo giáo pháp của đức Phật.
Mātṛceta đã làm nổi bật nét hòa nhã, lòng khoan dung tha thứ, tính kiên nhẫn và những đức hạnh khác của đức Phật. Và ông biết rằng khi chúng ta có sự tôn kính sâu sắc đến một ai đó thì hiển nhiên sẽ luôn cố gắng học theo những điều tốt của người ấy. Ông cảm thấy, khi sử dụng thơ ca một cách khéo léo với hy vọng tràn đầy, chúng ta sẽ được truyền cảm hứng đủ để lấy đức Phật làm hình mẫu lý tưởng và tấm gương cho chúng ta noi theo. Khi biết được đức Phật dang rộng vòng tay yêu thương đến tất cả chúng sinh, không loại trừ ai, chúng ta sẽ cố gắng làm điều tương tự như Ngài. Khi được nhắc nhở rằng đức Phật đã chịu đựng sự chửi rủa và khó khăn mà không phàn nàn, chúng ta được học hỏi, tăng thêm tính kiên nhẫn. Khi sầu não bởi mọi việc không xảy ra một cách hoàn hảo khiến chúng ta suy sụp, không điều gì có thể khiến chúng ta tràn đầy nhiệt huyết và hăng hái vượt qua khó khăn bằng cách quán niệm về quả vị giác ngộ của Phật. Lúc đó, tâm học hỏi sẽ chuyển từ sự ngưỡng mộ sang thực tiễn ứng dụng tu tập theo những đức hạnh của Ngài.
Bản Thi tán cũng có thể mang một giá trị khác, đó là trợ giúp cho sự tu tập Thiền định. Lúc hành giả tập trung thiền định, dòng cảm xúc hoàn toàn vắng lặng. Trong Thiền chánh niệm, tư tưởng được quán một cách độc lập nhưng trong Thiền hồi niệm, tư tưởng được hướng đến một chủ đề cụ thể và tư sát kỹ lưỡng. Đức Phật dạy: “Các thầy, một vị Tỳ kheo tư sát hay hồi tưởng về bất cứ điều gì thì tâm thức vị ấy cuối cùng sẽ thiên về hướng đó”1. Và điều này chắc chắn đúng đắn. Bất kỳ suy nghĩ nào thường xuyên xuất hiện trong ý thức sẽ ảnh hưởng đến tính cách và hành vi của chúng ta. Suy nghĩ tích cực, tập trung và có ý thức giúp cho tư tưởng khởi lên một cách hoàn toàn tự nhiên, nhờ đó các hành động tích cực sẽ nảy sinh. Khi hồi tưởng về đức Phật (Buddhānussati), chúng ta tĩnh tọa, khiến tâm tiếp nhận và nhớ lại các đức hạnh và thiện nghiệp của Ngài. Đúng thời điểm, hai nền tảng tâm linh quan trọng là niềm tin và sự tôn kính bắt đầu được lớn mạnh, bồi dưỡng thêm năng lượng và nhiệt huyết trong tu tập. Những người thực hành Thiền định thường đọc hay học thuộc công án nổi tiếng “Như thị” (Iti’pi so) để giúp họ điều dẫn được tư tưởng. Họ có thể nhận thấy những điều rút ra từ việc đọc bản Thi tán về đức Phật được sử dụng cùng với công án đó, hoặc đôi khi thay thế cho công án, mang lại kết quả rất tích cực.
1 Kinh Trung Bộ.
D. R. Shackleton-Bailey đã hoàn chỉnh một bản dịch tiếng Anh bản Thi tán đức Phật, còn Edward Conze thì có dịch một số phần trong đó.1 Cả hai bản dịch đều mang tính văn chương và uyên thâm nhưng chưa toát lên đầy đủ về tinh thần của tác phẩm và chủ ý của tác giả trong việc sáng tác ra bản Thi tán đó – chính là sự truyền cảm hứng và nâng cao tinh thần. Bằng cách sửa lại những hạn chế từ hai bản dịch này và đôi lúc tham khảo bản tiếng Sanskrit với sự giúp đỡ của Đại đức Hippola Paññakithi, tôi đã nỗ lực cho ra đời một bản dịch có thể lột tả được tầm quan trọng và tuyệt mỹ của bản Thi tán này. Những ai quan tâm về mặt học thuật của tác phẩm, tôi khuyên các vị nên đọc bản dịch của Shackleton- Bailey với những chú thích đầy đủ về mặt ngôn ngữ, các thủ bản khác nhau cũng như những khó khăn về văn bản.
1 Văn điển Phật giáo qua các thời đại (Nguyên tác tiếng Anh: Edward Conze, Buddhist Texts through The Ages, New York: Kensington, 1954.



I 
Dẫn khởi 
1.
Bậc đầy đủ phước đức,
Mọi việc lành ẩn tàng.
Con quán sát Phật hạnh,
Không có chút lỗi lầm.
No faults in any way are found in him; All virtues in every way dwell in him.
---⁂---
2.
Đến nương tựa nơi Ngài
Cung kính cùng tán thán 
Tu tập theo Chánh pháp 
Chính là người hiểu biết.
To go to him for refuge, to sing his praise, to do him honour and to abide in his Dharma is proper for one with understanding.
---⁂---
3.
Đấng che chở duy nhất, 
Lỗi lầm không còn nữa,
Lan tỏa công đức lành,
Là bậc Chánh Đẳng Giác.
The only Protector, his faults are gone without residue.
The All-knowing One, his virtues are present without fail.
---⁂---
4.
Dù người khó tính nhất, 
Không thể tìm thấy được 
Lỗi lầm trong các nghiệp 
Thân, khẩu, ý của Ngài.
Even the most spiteful man cannot with justice find fault in the thoughts, words or deeds of the Lord.
---⁂---
5.
Được sinh ra làm người 
An lạc trong Chánh pháp 
Hiếm hoi, khó có được 
Hơn rùa mù, gỗ nổi.
To be born human and encounter the great joy of the good Dharma is a chance rarer than a turtle thrusting its neck through a yoke floating freely in the great ocean.
---⁂---
6.
Cho nên nay con nguyện
Bày tỏ lời cao đẹp 
Vì cõi đời biến hoại 
Có thể mau thay đổi.
So how could I not put voice to good use now, for it is impermanent and may soon be liable to change.
---⁂---
7.
Dù con biết bậc Thánh
Công đức khó nghĩ bàn
Vẫn xin kể một phần
Vì an lạc chính con.
Though I know that the Sage’s virtues are beyond all human calculation, still I will recount a portion of them, if only for my own delight.
---⁂---
8.
Kính lễ bậc Điều ngự
Nhiều hạnh lành, màu nhiệm
Công đức cũng vô lượng 
Vi diệu, khó ngôn lường. 
Homage to you, O Self-developed One whose good works are many and wondrous, whose virtues are too numerous and awesome to define.
---⁂---
9.
Vô số, không hạn định 
Tính nhiệm màu, khó bàn 
Tán thán được phước lành 
Con hết lòng bày tỏ.
Their number? They are infinite. Their nature? Words must fail. But to speak of them bestows great good. So, I shall speak must.



II 
Ca ngợi nguyên do (Tìm đường giác ngộ) 
10.
Bỏ qua mọi nghi ngại
Việc thành hay không thành
Với tâm tư nhàn tịnh
Hộ trì cho thế gian.
Having brushed aside doubts about whether or not it could be done, of your own free will you took this helpless world under your protection.
---⁂---
11.
Thi tán bậc giác ngộ
Không yêu cầu, lý do
Tự Ngài thương bảo bọc
Làm bạn thân kẻ lạ
Quyến thuộc không huyết thống. 
You were kind without being asked, you were loving without reason, you were a friend to the stranger and a kinsman to those without kin.
---⁂---
12.
Bố thí luôn thân xác, 
Tài sản, cùng sức khỏe. 
Cả hơi thở mạng căn, 
Đại Từ, ban kẻ thiếu1.
You gave even your own flesh not to mention your wealth and possessions. Even your own life’s breath, O Kindly One, you gave to those who wished for it.
1 Các bài kệ 13, 17 và 18 trích nguồn từ Kinh Bản Sinh, kể về sự hy sinh mạng sống của đức Phật trong các kiếp trước.
---⁂---
13.
Thân căn cùng mạng sống 
Trăm lần hiến chúng sinh 
Cứu các loài thoát khỏi
Sợ cái chết đe dọa.
A hundred times you ransomed your own body and life for the bodies and lives of living beings in the grip of their would-be slayers.
---⁂---
14.
Không phải sợ địa ngục 
Không vì mong Thiên đường 
Mà là tâm thượng tịnh
Khiến Ngài luôn làm lành.
It was not fear of hell or desire for heaven but utter purity of heart that made you practise the good.
---⁂---
15.
Luôn tránh đường quanh co, 
Tán thành theo Chánh đạo, 
Ngài thành đấng tối thượng 
Chất chứa mọi tịnh nghiệp.
By always avoiding the crooked and adhering to the straight, you became the highest receptacle for purity.
---⁂---
16.
Dùng sức mạnh nhiệt tâm
Đối trị các phiền não.
Lòng cao thượng, thương cảm
Những ai phiền não trói?
When attacked you used your fiery power against the defilements, but in your noble heart felt only sympathy for those who were defiled.
---⁂---
17.
Chúng sinh được hỷ lạc 
Hân hoan nhờ cứu giúp 
Niềm vui Ngài lớn hơn 
Đem thân mạng hiến đời.
The joy beings feel on saving their lives equals not the joy you experienced when you gave your life for others.
---⁂---
18.
Dù những kẻ sát nhân 
Chặt Ngài ra từng mảnh, 
Không màng đến nỗi đau 
Chỉ cảm thương xót họ.
No matter how often murderers cut you to pieces, regardless of the pain you felt only compassion for them.
---⁂---
19.
Hạt giống viên mãn giác
Tâm hồn như ngọc quý
Chỉ Ngài, đấng Đại Hùng
Không ai khác biết được.
That seed of perfect enlightenment, that jewel-like mind of yours, only you, Great Hero, know its essence. Others are far from understanding it.
---⁂---
20.
“Niết-bàn không thể được 
Nếu không có kiên trì”. 
Nghĩ thế, thêm sức mạnh 
Không ý niệm lợi riêng.
“Nirvāṇa is not won without perseverance”: thinking thus you roused great energy without a thought for yourself.
---⁂---
21.
Thi tán bậc giác ngộ
Thăng tiến không chùn bước 
Hướng lên đạo giải thoát 
Nhờ vậy, nay Ngài chứng 
Quả vị không ai trên.
Your progress towards excellence never faltered and now you have attained the state that cannot be bettered.
---⁂---
22.
Tu tập không riêng vì 
Hỷ lạc, quả Thiền định, 
Luôn trong trái tim Ngài 
Lòng Từ bi thôi thúc.
But you did not practise in order to experience the pleasant and fruitful results of meditation. Always in your heart the motive was compassion.
---⁂---
23.
Hạnh phúc bậc Trượng Phu
Chứng đắc thật vi diệu. 
Khó được giữa quần chúng 
Khổ nhiều, ít an vui.
For the happiness which, though sublime, cannot be shared with others, pains rather than pleases those like you, O Righteous One.
---⁂---
24.
Thấm nhuần các thiện ngữ, 
Tránh ác ngữ như độc.
Giữa những lời hỗn tạp,
Ngài chỉ nói điều lành.
You imbibed good speech, bad speech you shunned like poison, from mixed speech you extracted what was sweet.
---⁂---
25.
Tìm cầu pháp trí tuệ 
Đời này qua đời khác 
Ôi! Bậc giác cao quý
Chuyên cần cầu chứng ngộ.
Purchasing words of wisdom even with your own life, in birth after birth, O Knower of Gems, you were zealous for enlightenment.
---⁂---
26.
Tinh tấn vậy trải qua
Ba A-tăng-kỳ kiếp
Luôn luôn kiên định chí
Chứng cảnh giới cao tột1.
Thus striving through the three incalculable aeons accompanied only by your resolution, you gained the highest state.
1 Một vị Bồ tát phải trải qua ba A-tăng-kỳ-kiếp mới đạt được giác ngộ. Tham khảo: Học thuyết Bồ tát trong văn học tiếng Phạn (nguyên tác tiếng Anh: Har Dayal, The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature, London: Kegan Paul, 1932).



III 
Ca ngợi đức hạnh vô song 
27.
Không ghen tị người hơn, 
Không coi thường người kém, 
Không tranh kẻ ngang hàng, 
Ngài ưu việt thế gian.
By not envying the superior, despising the inferior, or competing with equals, you attained pre- eminence in the world.
---⁂---
28.
Mọi phúc lành lợi sinh 
Không nhận người trả ơn 
Nhờ lộ trình chân chánh 
Tự hoàn thiện chính Ngài.
You were devoted to virtues for their own sake, not for the rewards that come from them, and thus due to your right progress they have all come to completion within you.
---⁂---
29.
Tích tập nhiều phước thiện 
Bằng chính hạnh nghiệp Ngài, 
Ngay cả bụi dính chân
Cũng thành nguồn công đức.
So much good have you gathered by your deeds that even the dust on your feet has become a source of merit.
---⁂---
30.
Trừ diệt, nhổ lỗi lầm
Làm sạch, viên mãn đức. 
Với đường trí tuệ này, 
Ngài giác ngộ tối thượng.
You dissolved and uprooted your faults, you purified and brought to completion your virtues, and by this wise procedure you reached the highest attainment.
---⁂---
31.
Với năng lực tự thân
Xóa tan các phiền não
Ngay cả chút vết nhiễm
Cũng không đọng tâm Ngài1. 
You struck at faults with your might so that not even their shadow lingers in the depths of your mind.
1 Ātmasamtāne (Pāli: Cittasantati): nghĩa đen là dòng chảy của tâm thức tạo nên Ngã.
---⁂---
32.
Dần dần nuôi đức hạnh 
Gây dựng chính nơi Ngài, 
Không tìm được ở đâu 
Người phẩm hạnh như Phật.
Step by step you nurtured the virtues and established them in yourself, so that now not even their likeness is found elsewhere.
---⁂---
33.
Tất cả Pháp đem sánh
Bị ngăn ngại, hoại diệt
Thời xứ, có hạn định
Dễ có được ở đời.
All worldly objects of comparison can be damaged or obstructed, limited by time and space, easily acquired.
---⁂---
34.
Khó sánh bằng hạnh Phật 
Vô song, không nghĩ bàn 
Kiên định, không hoại diệt 
Bậc vượt trội thế gian.
How can they be compared with your virtues-virtuesunrivalled,unapproachable, stable, unceasing, unsurpassed?
---⁂---
35.
Nếu so trí tuệ Phật
Vô hạn, không thể lường 
Biển cả trở thành nhỏ 
Cạn hẹp như ao hồ.
When measured against the unfathomable and boundless depth of your understanding, the ocean becomes as if a mere puddle.
---⁂---
36.
Nếu so sức Định tĩnh
Bậc Điều Ngự chứng đắc
Đại địa kiên cố kia
Như cánh hoa rung lắc.
When matched with your calm equanimity, the firmness of the earth seems like the quivering of a flower petal.
---⁂---
37.
Nếu đem trí Phật sánh 
Phá hủy tối vô minh 
Mặt trời không bì kịp
Như đom đóm sáng đuôi.
Beside the radiance of your wisdom, which destroys the darkness of ignorance, the sun does not attain even the brightness of a firefly.
---⁂---
38.
Nếu sánh sự tinh khiết
Thân, khẩu, ý của Phật
Trăng, bầu trời không mây
Hồ thu, cũng khó sánh.
The purity of the moon, the sky or a pool in autumn appears clouded when compared with the purity of your words, thoughts and deeds.
---⁂---
39.
Thế gian bao kỳ vĩ 
Con đem so sánh Phật 
Đều trở nên thấp kém 
Khó bì kịp Phật hạnh.
I have compared you with all that is admired in the world, but still how far are those miserable things from the qualities of a Buddha.
---⁂---
40.
Đối với Ngài, Thiện Thệ 
Chỉ một sự tương đồng, 
Đó là Chánh pháp bảo 
Cứu cánh Ngài tu chứng.
For there is only one thing that resembles you, O Kindly One, and that is the jewel of the Dharma through which you attained the highest.
---⁂---
41.
Những gì đem so sánh
Bậc Chánh Giác tối thượng, 
Người làm điều như vậy 
Ngu si không đáng kính.
But if something were to be found comparable to you, to make such comparison would be the act of a foolish and disrespectful man.



IV 
Ca ngợi những điều phi thường 
42.
Ngài chinh phục Ma vương
Khiến mọi người kinh ngạc,
Nhưng việc đó nhỏ nhặt
Với đức hạnh vĩ đại1.
Your victory over Māra evokes wonder in people but considering your great virtues I think this is but a minor thing.
1 Māra: Ma vương trong đạo Phật.
---⁂---
43.
Ai sân hận tấn công,
Ngài nhẹ nhàng nhẫn nhục. 
Vì tâm hồn cao thượng, 
Kiên nhẫn luôn hiện hữu.
Even those who lash out in fury to assault you are not a heavy burden for your patience to bear housed as it is in such a worthy vessel.
---⁂---
44.
Vừa chiến thắng Ma vương, 
Lại ngay trong đêm đó 
Chinh phục mọi phiền não 
Ngài tuyệt vời làm sao!
What is truly wondrous is this: after you conquered Māra, on that same night you were able to conquer your own defilements.
---⁂---
45.
Những ai từng kinh ngạc
Ngài hàng phục chướng duyên, 
Cũng thế, nghìn tia sáng
Mặt trời phá tối tăm.
He who is amazed at your victory over opponents, might well be amazed at the sun for dispelling the darkness with its garland of a thousand rays.
---⁂---
46.
Pháp trừ ba phiền não: 
Tri túc thắng xan tham, 
Tình thương xóa sân hận, 
Trí tuệ phá vô minh.
You have overcome three things with three things: passion with passionlessness, anger with love, and ignorance with wisdom.
---⁂---
47.
Tán thán các hạnh lành, 
Quở trách việc bất thiện, 
Nhưng với người tạo tác 
Không theo, không chống đối.
Good deeds you praise, bad deeds you blame, but towards those who act thus you are free from any “for” or “against”.
---⁂---
48.
Ngợi ca sao hết được
Tâm siêu việt các chướng: 
Đắm nhiễm người cao quý 
Ghét bỏ kẻ thấp hèn1.
Is any praise high enough for you whose mind transcends attachment to the noble and dislike for the ignoble?
1 Arhat: nghĩa đen là vị Thánh. Tīrthika: tín đồ của ngoại đạo.
---⁂---
49.
Không chấp trước đức hạnh, 
Không mong người đức hạnh.
Ôi! Thanh tịnh trong sáng
Nơi bậc đại tịch tĩnh.
You did not cling to virtue nor yearn for those who were virtuous. Ah! See the purity of this most tranquil being.
---⁂---
50.
Tâm Ngài thường vắng lặng
Có thể biết rõ được 
Khi quán sát các căn 
Thường tịch tĩnh bất động.
How permanently calm your mind is can be known by seeing how unalterably calm your senses are.
---⁂---
51.
Ngay cả kẻ độn trí
Cũng biết Phật tịnh nghiệp, 
Thân, khẩu hành thiện nghiệp 
Là bởi tịnh tư duy.
Even the foolish acknowledge the purity of your mind. The goodness of your words and deeds reflects your pure thoughts.



V 
Ca ngợi hảo tướng 
52.
Đáng yêu nhưng trầm tĩnh, 
Rạng rỡ, không chói lòa, 
Dịu dàng mà mạnh mẽ,
Ai nhìn không cảm mến?
Lovely yet calming, bright but not blinding, gentle yet strong. Who would not be inspired just to see you?
---⁂---
53.
Hạnh phúc được cảm nhận 
Lần đầu thấy Phật thân, 
Cho đến nghìn lần sau 
Cũng an lạc như vậy.
The joy one feels on beholding you for the first time does not diminish even after seeing you a hundred times.
---⁂---
54.
Tướng hảo báo thân Phật
Mỗi khi người chiêm ngưỡng 
Hạnh phúc, với sắc tướng 
Không bao giờ thỏa mãn.
Each time it is seen, your form gives joy; its beauty is such that one is never satisfied.
---⁂---
55.
Tướng hảo làm nơi chứa 
Công đức Ngài thành tựu 
Cả hai đều tuyệt diệu
Bổ túc, hoàn thiện nhau.
Your body is worthy as a receptacle and your virtues are worthy as occupants. Both are excellent in themselves and both complement each other perfectly.
---⁂---
56.
Đức hạnh đấng Như Lai 
Hàm tàng nơi hảo tướng 
Chói sáng thân rạng rỡ
Biểu tướng các thiện hạnh1.
Where else could the virtues of a Tathāgata be so well housed as in your body, shining as it does with auspicious marks and signs?
1 Như Lai (Tāthagata): Một trong những danh hiệu của đức Phật nghĩa là “người đã đến như vậy” hoặc “người đã đi như vậy”. Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp là đặc điểm nổi bật trên báo thân của Ngài.
---⁂---
57.
Đức hạnh đẹp Sắc thân 
Thân nhờ Đức được hộ, 
Đức nhờ thân cư trú
Cả hai khế hợp nhau.
Your body seems to say to your virtues: “I am blessed to have you,” and your virtues seem to respond: “Where better could we dwell?”



VI 
Ca ngợi lòng từ bi 
58.
Đã từ lâu Ngài khởi 
Lòng Từ trói buộc mình 
Giải thoát cả thế gian
Đang chìm trong phiền não.
You long bound yourself to compassion in order to free all those in the world who were bound by defilements.
---⁂---
59.
Con trước nên tán thán 
Ngài, hay lòng Đại bi 
Xa lâu trụ sinh tử
Dù biết chốn trầm luân1.
Which shall I praise first, you or the great compassion by which you were long held in Saṃsāra though well you knew its faults?
1 Luân hồi (saṃsāra): vòng sinh tử.
---⁂---
60.
Tuy thích sống tịch tịnh 
Nhưng vì lòng từ bi 
Ngài đã dành thời gian 
Giữa quần sinh hóa độ.
Although you preferred the delights of solitude, compassion led you to spend your time among the crowd.
---⁂---
61.
Như nhờ sức Thần chú, 
Rồng thiêng ra khỏi hồ. 
Từ rừng sâu Ngài đến 
Vì lòng từ độ sinh.
Like a mighty dragon drawn from its lake by a spell, compassion led you from forest to town for the sake of those to be taught.
---⁂---
62.
Nhờ an trú Thiền định
Mà từ tâm tăng trưởng
Làm thiện sự trong định 
Như nghệ thuật âm nhạc1. 
Though abiding in deep tranquillity, the development of compassion made you take up even the musical art.
1 Tiền thân Guttila: Trong một kiếp quá khứ, đức Phật từng là nhạc sĩ và đã dùng tiếng đàn để cải hóa các vị thần.
---⁂---
63.
Hùng lực, tiếng sư tử 
Đức hạnh được hiển bày 
Chùi sạch làm sáng rỡ 
Vàng báu mầm Từ bi2.
Your powers, your lions roar and the manifestation of virtues are but glitter rubbed off the nugget of your innate compassion.
2 Trong mười năng lực tinh thần, xem Từ điển Phật học (bản tiếng Anh: Nyānatiloka, Buddhist Dictionary, Colombo, 1972), phần Thần Thông. Sư tử là biểu tượng của sự dũng cảm và lòng tự tin để thành tựu Giác ngộ. Thi tán này mang nghĩa lòng từ bi được ví như quặng vàng, trong khi sức mạnh chỉ là sự hào nhoáng, là thứ yếu.
---⁂---
64.
Lòng thương khắp tha nhân 
Không màng đến tự thân 
Lòng từ, không thương xót 
Đến tự ngã cá nhân1.
Your compassion was kind only towards others, but was cruel towards her own master. Towards you alone, O Lord, compassion was pitiless.
1 Thi kệ 65 và 66: lòng Từ Bi được hiểu là người vì lợi ích của người khác, dù có gây tổn hại đến Phật.
---⁂---
65.
Cũng sự thương tưởng đó, 
Tự cắt thân trăm mảnh
Rải khắp cả bốn phương, 
Dâng hiến lợi cho đời.
That same compassion had you cut into a hundred pieces and cast you like an offering to the four quarters, all for the sake of others.
---⁂---
66.
Con thấy rõ tâm từ,
Phục tùng chí nguyện Ngài. 
Dù gây bao gánh nặng, 
Không cản lòng lợi sinh.
But clearly compassion always acted in accordance with your will. For although she oppressed you, she did not transgress against your desires.



VII 
Ca ngợi lời ái ngữ 
67-68.
Lời nói đẹp, ý nghĩa, 
Chân thực và nhẹ nhàng, 
Sâu sắc hoặc giản dị,
Mộc mạc mà mầu nhiệm, 
Cô đọng hoặc tỉ mỉ.
Nghe những lời như vậy, 
Ai cũng được thuyết phục 
Bởi Ngài, bậc toàn tri.
Well worded and significant, true and sweet, deep or plain or both together, condensed or copious. Hearing such words of yours, would not even an opponent be convinced that you were all- knowing?
---⁂---
69.
Lời Ngài luôn êm dịu 
Uyển chuyển khi cần thiết 
Mọi cách đều khéo nói 
Mang lại những thành tựu.
Generally your speech was wholly sweet but when necessary it would be otherwise. But either way, every word was well spoken because it always achieved its purpose.
---⁂---
70.
Mềm mại mà vững chãi, 
Ôn hòa lại đoan nghiêm, 
Tất cả lời Ngài nói
Chỉ thuần một hương vị.1
Soft or hard or possessing both qualities, all your words when distilled had but one taste.
1 Hương vị giải thoát (vimuttirasa).
---⁂---
71.
Ôi! Hạnh nghiệp thuần khiết, 
Toàn hảo và ưu việt
Cũng thế lời ngọc báu
Tịnh, thiện, siêu thế gian.
Ah! How pure, perfect and excellent your actions are, that you employed these jewel-like words in such a way.
---⁂---
72.
Miệng đẹp làm vui mắt 
Lời hay dịu tai nghe 
Như mật hoa mát ngọt
Từ mặt trăng xuống trần.1
From your mouth pleasing to the eye, drop words pleasing to the ear, like nectar from the moon.
1 Người Ấn Độ cổ đại tin rằng mật hoa rơi từ Mặt Trăng.
---⁂---
73.
Những lời nói của Ngài
Như cơn mưa mùa xuân
Lắng sạch bụi dục vọng
Kim sí diệt rắn địch.1
Your sayings are like a spring shower settling the dust of passions, like a Garuda killing the serpent of hatred.
1 Garuda: Loài chim thần thoại, kẻ thù của loài rắn.
---⁂---
74.
Như mặt trời trí tuệ
Dần phá tối vô minh
Như quyền lực Đế Thích
Chẻ ngọn núi kiêu hãnh.2
They are like the sun again and again dispelling the darkness of ignorance, like Śakra’s sceptre splitting the mountain of pride.
2 Śakra: Vua các vị thần theo Vệ-đà. Ông có cây quyền trượng cứng chắc, không phá vỡ được.
---⁂---
75.
Lời Ngài dạy ưu việt 
Theo ba cách: Chân thật, 
Thuần tịnh - không tạp lẫn, 
Tùy ứng cơ - dễ hiểu.
Your speech is excellent in three ways: based on fact it is truthful, because its motive is pure it causes no confusion, and being relevant it is easily understood.
---⁂---
76.
Tâm trí được phấn khích 
Ngay lần đầu nghe dạy, 
Càng suy ngẫm nghĩa lý 
Rửa sạch tham và si.
When first heard your words excite the mind but when their meaning is pondered over they wash away all ignorance and passion.
---⁂---
77.
Thâm nhập tâm chúng sinh
Giải tỏa các sầu muộn
Cảnh giác người phóng dật
Thức tỉnh ai đắm lạc.
They go to the hearts of all. While comforting the grieving they alarm the heedless and rouse those preoccupied with pleasures.
---⁂---
78.
Ngài dạy cho tất cả
Vui thích sự thông thái, 
Tăng trưởng trí thông minh 
Bừng sáng tâm người độn.
Truly your words are for all: they delight the wise, strengthen those of middling intelligence and illuminate the minds of the dull.
---⁂---
79.
An ủi kẻ tà kiến
Dẫn về hướng Niết-bàn
Xóa bỏ các lầm lạc
Tắm cơn mưa đức hạnh.
Your sayings coax men from false views and draw them towards Nirvāṇa. They remove faults and rain down virtues.
---⁂---
80.
Tuệ giác thông vạn hữu, 
Chánh niệm luôn có mặt, 
Mọi điều Ngài nói ra 
Luôn thành tựu như ý.
Your knowledge embraces all things, your mindfulness is ever present and thus what you say will always come to pass.
---⁂---
81.
Ngài dạy luôn đúng thời 
Đúng nơi, đúng đối tượng, 
Lời pháp như năng lượng 
Áp dụng, không lãng phí.
Because you never speak at the wrong time or in the wrong place or towards the wrong person, your words, like energy rightly applied, are never wasted.



VIII 
Ca ngợi giáo pháp 
82.
Chỉ pháp Ngài chánh đạo
An lạc, kết quả tốt, 
Lìa sai lầm, toàn hảo
Ba đoạn: đầu, giữa, kết.1
Your dispensation and only yours is the true path: its methods are pleasant, its fruits good, it is free from faults and lovely in the beginning, the middle and the end.
1 Ekayānam: nghĩa đen là “Nhất thừa”, con đường chân lý.
---⁂---
83.
Nếu những kẻ ngu si 
Chấp trước các tà kiến, 
Khinh khi pháp tuyệt diệu, 
Kiến - kẻ thù chính họ.
If fools, because of their attachment to deluded views, condemn your wonderful teaching, then deluded views are their own worst enemy.
---⁂---
84.
Khổ đau Ngài chịu đựng 
Vì lợi ích chúng sanh, 
Dù ai còn lầm lạc
Nghe pháp được tốt thay.
Remembering the suffering which you endured for the sake of others, it would be good to listen to your teachings even if they were wrong.
---⁂---
85.
Bậc ngôn thiện, hành thiện
Dạy pháp thuần cả hai, 
Ai chuyên tu hăng hái 
Lửa phiền tắt khỏi đầu.
But coming from one so kind in words and deeds, how much more should your teachings be practised with all the vigour one would use to remove a blazing turban from one’s head.
---⁂---
86.
Giải thoát, vui giác ngộ, 
Đức cao quý, bình an, 
Bốn điều lợi ích này
Có được nhờ Chánh pháp.
Freedom, the joy of enlightenment, praiseworthy virtues and peace: these four benefits are all gained from your teaching.
---⁂---
87.
Ôi! Bậc Đại hùng lực, 
Dạy pháp làm khiếp sợ 
Ma vương, các giáo phái 
Còn trời, người hoan hỷ.1
O Great Hero, your teachings brought trembling to sectarians, misery to Namuci, but rejoicing to both gods and men.
1 Namuci: Tên gọi khác của Māra.
---⁂---
88.
Cái chết không thể chặn, 
Chi phối khắp ba cõi.
Giáo pháp Ngài chặn đứng, 
Chấm dứt chết khổ sầu.1
Even the rule of Death, which extends without impediment or obstacle over the triple world, has been crushed by your teaching.
1 Ba cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Tham khảo Từ điển Phật học - mục Loka.
---⁂---
89.
Ai thấu hiểu chánh pháp 
Kiếp lâu tùy ý muốn, 
Sau khi xả báo thân
Sinh về cõi bất tử.1
For those who fathom your teachings can live an aeon if they so desire, but freely they depart to the realm where death cannot tread.
1 Thời gian để chứng ngộ, thông suốt giáo Pháp được tính bằng kiếp số.
---⁂---
90.
Chỉ trong giáo pháp 
Ngài Thời gian được phân định: 
Học Kinh, rồi suy ngẫm
Cuối cùng, hành Thiền định.
Only in your dispensation is time divided for studying the scriptures, pondering their meaning and practising meditation.
---⁂---
91.
Ôi! Đại giác Thế Tôn
Có gì đau buồn hơn
Những ai không hiểu đúng, 
Không tận kính Chánh pháp. 
What is more distressful than this, Great Sage, that some people do not revere your teaching, full of goodness as it is?



IX 
Ca ngợi những lợi lạc mang lại 
92.
Chỉ cần nghe Ngài dạy 
Đã mang lại niềm vui;
Nhìn Ngài, dịu trái tim 
Pháp tỉnh giác, giải thoát.
Just to hear you brings joy; just to look upon you calms the heart; your speech refreshes and your teaching frees.
---⁂---
93.
Ra đời, mọi người vui 
Thành đạo, chúng hân hoan 
Trụ thế, ban lợi lạc
Niết-bàn, buồn thế nhân.
People rejoice at your birth, they celebrate as you grow, they benefit from your presence and sorrow in your absence.
---⁂---
94.
Sạch phiền não, ca ngợi 
Mang an lạc, tưởng nhớ 
Dạy hiểu rõ, tu theo
Thanh tịnh tâm, thể chứng.
To praise you removes faults, to recollect you brings joy, to follow you gives understanding, to know you purifies the heart.
---⁂---
95.
Gần gũi, được phúc lành 
Phụng sự, trao tuệ giác 
Tôn thờ, diệt sợ hãi
Nguyện cầu, ban thịnh vượng.
To approach you brings good fortune, to serve you gives wisdom, to worship you dispels fear, to wait upon you bestows prosperity.
---⁂---
96.
Hồ lớn đầy thiện pháp
Nước công đức thanh tịnh
Mặt hồ lắng trong Định
Sâu thẳm, tuệ giác Ngài.
You are a great lake of goodness, with waters purified by virtue, surface calmed by meditation and depths stilled by wisdom.
---⁂---
97.
Sắc thân báu, chiêm ngưỡng 
Diệu pháp bảo, lắng nghe 
Lời dạy quý, suy ngẫm.
Ngài thật kho báu thiện.
Your form is a jewel to see, your speech is a jewel to hear, your teachings are a jewel to reflect upon. Truly, you are a mine bearing the jewels of goodness.
---⁂---
98.
Hòn đảo cho lũ đắm, 
Nơi trú người thua trận, 
Chỗ nương cho kẻ sợ,
Đường giải thoát người mong.
You are an island for those swept along by the flood, a shelter for the stricken, a refuge for those in fear of becoming, a resort for those who aspire to liberation.
---⁂---
99.
Với tất cả chúng sanh, 
Ngài là tàu đức hạnh, 
Ruộng màu mỡ giác quả, 
Bạn chân thành lợi ích.
To all living beings you are a useful vessel because of your virtue, a fertile field because of your perfect fruit, a true friend because of the benefits you confer.
---⁂---
100.
Kính ngưỡng Phật vị tha, 
Vẻ đẹp Ngài nhân hậu. 
Yêu quý Phật hiền lành, 
Tôn vinh Ngài đức hạnh.
You are admired for your altruism, charming for your tenderness, beloved for your gentleness and honoured for your many virtues.
---⁂---
101.
Trân quý Phật toàn thiện, 
Say mê Phật hảo tướng. 
Lời ái ngữ, khuyến thiện, 
An trú hạnh tôn kính.
You are cherished because of your flawlessness, delightful because of the goodness of your form and speech, opulent because you promote the good of all, and blessed because you are the abode of virtues.



X 
Ca ngợi sự độ dẫn (Chúng sanh) 
102 - 103.
Khuyên nhủ kẻ cố chấp, 
Kiềm chế người nóng vội, 
Trực tâm kẻ xiểm khúc, 
Sách tấn người chậm chạp. 
Ngài an ổn những ai
Đã được phần thuần hóa. 
Thật xứng bậc đạo sư
Tối thượng giữa loài người.
You admonish the stubborn, restrain the hasty and straighten the crooked. You encourage the slow and harness the tamed. Truly, you are the unsurpassed guide of men.
---⁂---
104.
Bi mẫn chúng khổ đau, 
Thiện chí mang hạnh phúc. 
Thương giúp đời khốn cùng, 
Nhân từ với tất cả.
You have pity for the suffering, good-will for the happy, compassion for the distressed, benevolence for all.
---⁂---
105.
Ấm áp đối hận thù, 
Giúp đỡ người tội lỗi, 
Dịu dàng kẻ bạo ác,
Tâm cao thượng tuyệt vời!
The hostile evoke your warmth, the immoral receive your help, the fierce find you tender. How wonderful is your noble heart!
---⁂---
106.
Cha mẹ được yêu quý 
Nhờ chăm dưỡng con cái, 
Ngài tình thương vô hạn 
Đáng tôn kính biết bao?
If father and mother are to be honoured because of concern for their children, what reverence should you receive whose love has no limits?
---⁂---
107.
Ngài - thành trì an toàn 
Cho người treo vách đá. 
Ai mù mịt tự lợi,
Kẻ thù tự chính mình.
You are a wall of safety for those hovering at the edge of the cliff, those blind to their own welfare, those who are their own worst enemy.
---⁂---
108.
Vì hạnh phúc trời, người
Cứu chúng vượt cả hai.
Giữa quần sinh mê tối, 
Ngài thắp đèn trí tuệ.1
For the welfare of the two worlds and to help beings transcend them, you lit the lamp of wisdom among those who dwell in darkness.
1 Hai cõi (two worlds): Chỉ cho Chư Thiên và loài người.
---⁂---
109.
Khi lợi dục lâm nguy,
Trời, người sinh mâu thuẫn. 
Nhờ hưởng pháp hòa hợp, 
Họ hòa hợp trong Ngài.
When worldly enjoyments are at stake, men and gods act at variance with each other. But because they can enjoy the Dharma in harmony, they are reconciled in you.
---⁂---
110.
Ôi! Thế Tôn ban rắc
Pháp an ủi tất cả 
Mọi lúc, mọi xứ sở 
Dòng dõi, tuổi, giai cấp.
O Blessed One, you have given the comfort of the Dharma unstintingly to all, regardless of birth, age or caste, regardless of time or place.
---⁂---
111.
Kinh ngạc và khát ngưỡng, 
Chư Thiên chắp tay lễ
Cả với đệ tử Ngài,
Loài khác không như vậy.
As if amazed and envious the gods honour with joined palms even your disciples, who unlike them are free from amazement and envy.
---⁂---
112.
Ôi! Rạng rỡ biết bao
Sự ra đời của Phật
Vượt thoát khỏi luân hồi
Chư Thiên đều mong mỏi.
Ah! How brilliant is the arising of a Buddha, that cream of Saṃsāra. Because of him the gods envy mankind.



XI 
Ca ngợi những hạnh nghiệp gian khó 
113.
Mệt mỏi, mất tịnh lạc
Si, gánh nặng đám đông 
Chống đối, mọi bực dọc 
Nhẫn thọ như phước lành.1
Fatigue, loss of the joy of solitude, the company of fools, the press of the crowd and the pairs of opposites: all these discomforts you endure as if they were blessings.
1 Nhẫn thọ các trạng thái đối lập: Khen ngợi và chê bai, bệnh tật và khỏe mạnh, lạnh và nóng, dễ dàng và khó chịu .v.v
---⁂---
114.
Với tâm hồn vô tư 
Lặng lẽ lợi ích đời, 
Thật vĩ đại biết bao!
Phật tánh, bậc chánh giác.1
With mind detached, you quietly work for the welfare of the world. How awesome is the Buddha- nature of the Buddha!
1 Buddhadharmatā: Phật pháp tánh. Xem trang 435, Bách khoa Phật giáo (bản tiếng Anh: Encyclopedia of Buddhism, Vol. III (Colombo, 1973).
---⁂---
115.
Nhịn đói, thức ăn dở, 
Đi bộ đường sỏi đá, 
Nằm nghỉ nơi đất bẩn, 
Chỗ gia súc giẫm đạp.1
You ate poor food, sometimes you went hungry. You walked rough paths and slept on the ground trampled hard by the hooves of Cattle.
1 Kinh Tăng Chi Bộ I mô tả về những khó khăn và hạnh thiểu dục của đức Phật.
---⁂---
116.
Bậc Thầy vì phụng sự 
Chịu lăng mạ, thích ứng 
Ăn mặc và nói năng
Vì thương người được độ.
Though you are the Master, in order to serve others you endured insults and adapted your clothes and words, out of love for those whom you taught.
---⁂---
 
117.
Ngài, tuy đấng tối cao
Nhưng không hề cai trị
Mọi người, Ngài phục vụ
Đạt mục đích họ cần.
You are the Lord, but you never lord it over others. All may use you as a servant to obtain the help they need.
---⁂---
118.
Bất kể bị khiêu khích 
Ở đâu, như thế nào, 
Ngài không hề phá vỡ
Đường phạm hạnh chính mình.
No matter who provoked you, where or how, never did you transgress your own path of fair conduct.
---⁂---
119.
Với người không thiện chí, 
Ngài giúp đỡ nhiều hơn,
Hơn hầu hết những ai
Đã khởi được thiện chí.
You help those who wish you ill more than most men help those who wish them well.
---⁂---
120.
Làm bạn tốt kẻ xấu, 
Dìu dắt khỏi đường ác; 
Ai thích tìm lỗi người, 
Chỉ đức lành họ thấy.
To an enemy intent on evil you are a friend intent on good. To one who gleefully seeks faults you respond by seeking virtues.
---⁂---
121.
Ai dùng độc làm hại,
Lửa nóng thiêu đốt Ngài, 
Phật đến và cảm hóa 
Bằng Từ bi, dịu ngọt.
Those who sought to give you poison and fire you approached with compassion and nectar.
---⁂---
122.
Kiên nhẫn, phục người mắng
Ban phúc, độ kẻ ác 
Chân lý, trừ hủy báng 
Từ tâm, độ tàn nhẫn.
You conquered revilers with patience, the malicious with blessings, slanderers with truth and the cruel with kindness.
---⁂---
123.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Chuyển hóa nhiều tính cách
Và kiếp sống bất thiện
Sa đọa từ vô thỉ.
You reversed in an instant the manifold natures and evil destinies of those depraved from beginningless time.



XII 
Ca ngợi phương tiện thiện xảo 
124.
Nhờ thiện xảo chỉ dạy
Kẻ thô lỗ hiền lành,
Người keo kiệt hào phóng, 
Độc ác thành tử tế.
Through your skill in teaching the rough became gentle, the mean became generous and the cruel became kind.
---⁂---
125.
Nan-đà được an tịnh,
Kẻ kiêu mạn khiêm tốn1, 
Vô Não khởi từ bi,
Có ai không kinh ngạc2?
A Nanda became serene, a Mānastabdha humble, an Aṅgulīmāla compassionate. Who would not be amazed?
1 Nan-đà bị tham dục chi phối nên tán loạn không thể tập trung Thiền định (Udāna 21). Ma-na-đáp-đà (Mānastabdha) quá kiêu căng đến mức không tôn trọng cha mẹ (Kinh Tương Ưng). Ương-quật-ma-la (Aṅgulīmāla) là kẻ giết người kinh hoàng (Kinh Trung Bộ). Tất cả họ đều được đức Phật cảm hóa một cách khéo léo.
2 Đề-bà-đạt-đa là người anh họ bất thiện của Phật Thích Ca, không những đã chia rẽ Tăng đoàn mà thậm chí còn cố ý giết Phật.
---⁂---
126.
Vui thích hương vị Pháp, 
Số đông người trí tuệ
Bỏ giường vàng nệm gấm
Sống đời ngủ chiếu rơm. 
Delighted with the flavour of your teaching, many wise ones left their beds of gold to sleep on beds of straw.
---⁂---
127.
Biết thời, tùy khí chất
Im lặng khi chất vấn,
Tự giảng, không đợi hỏi
Gợi thích thú chỉ dạy.
Because you knew time and temperaments, sometimes you remained silent when questioned, sometimes you spoke first, and at other times you aroused their interest and then spoke.
---⁂---
128.
Trước tiên Ngài rửa sạch 
Tâm phiền não mọi người 
Bằng đức hạnh rộng lượng, 
Giúp thấm nhuần giáo Pháp.
Having first scrubbed clean the garment of the mind with talk on generosity and other virtues, you then applied the dye of the Dharma.
---⁂---
129.
Không có phương tiện nào 
Ngài chưa từng áp dụng, 
Cứu cõi đời đáng thương 
Khỏi biển thẳm sinh tử.
There is no expedient or opportunity which you did not use in order to rescue this pitiful world from the fearful abyss of Saṃsāra.
---⁂---
130.
Tùy hoàn cảnh giáo hóa 
Phù hợp tâm chúng sanh, 
Nhiều, đa dạng lời nói 
Hành động khéo sử dụng.
To train people in different situations, according to their state of mind, many and various were the words and deeds you used.
---⁂---
131.
Thanh tịnh và thân thiện, 
Được chư Thiên, loài người 
Tôn vinh trong ca ngợi, 
Đảnh lễ cùng hoan nghênh.
They were pure and friendly, honoured and praised, saluted and acclaimed by both gods and men.
---⁂---
132.
Khó thay nói và làm 
Thường đi đôi ở đời. 
Bậc chân thật tuyệt đối, 
Cả hai được dễ dàng.
Difficult it is to speak well and then do good. But for you, O Truthful One, both these things come easily.
---⁂---
133.
Sự thanh tịnh riêng 
Ngài Làm sạch toàn vũ trụ, 
Không thể tìm được ai 
Như vậy trong ba cõi.
By your purity alone you could have cleansed the whole universe. In the triple world no one is to be found like you.
---⁂---
134.
Ra đời vì lợi ích
Cho mọi chúng hữu tình
Từ vô thỉ trầm luân
Sợ hãi sinh tử khổ.
You rose up for the welfare of all beings lost in the beginningless and fearful straits of becoming.



XIII 
Ca ngợi ân đức viên mãn 
135.
Con làm sao đền đáp 
Ơn Ngài đã cứu độ? 
Dù ai đã tịch diệt
Vẫn nợ ân đức Ngài.
I know not how to repay you for what you have done; even those who have attained Nirvāṇa are still in your debt.
---⁂---
136.
Khi sống trong giáo pháp, 
Mọi người an chính họ. 
Làm lợi, hạnh phúc đời, 
Ân Ngài sao đền đáp?
Established in the Dharma by you, they accomplished their own welfare only. But you worked by yourself for the welfare of all, so how can you be repaid for that?
---⁂---
137.
Thương kẻ say sinh tử, 
Nhẹ nhàng tỉnh thức họ. 
Ngài là người bạn tốt 
Quan tâm chúng lơ là.
You look upon those who slumber and gently awaken them. You are a kind and heedful friend to those who are heedless.
---⁂---
138.
Tuyên bố sạch phiền não, 
Phơi bày Ma ảo vọng. 
Dạy khổ đau sinh tử, 
Khám phá cõi vô úy.
You have declared the destruction of the defilements, you have exposed Māra’s delusions, you have taught the evils of Saṃsāra, you have revealed the place without fear.
---⁂---
139.
Phụng sự lợi lạc đời
Với tấm lòng thương tưởng,
Khi Ngài chưa dẫn dắt
Người tu sao thành tựu?
Those who work for the welfare of the world and those of compassionate heart, what could they do wherein you have not already led the way?
---⁂---
140.
Những phẩm chất tốt đẹp
Nếu có thể trao tặng
Chắc chắn Ngài ban khắp
Cả Đề-bà-đạt-đa.1
If your good qualities could be given to others, surely you would have shared them with all, even with Devadatta.
1 Shackleton Baily có thêm một bài kệ khác vào trước bài kệ này, với tính đặc thù về mặt ngữ pháp và ngoại lệ so với những bản trước kia, đủ cơ sở để hoài nghi về tính tác quyền của nó. Do đó, tôi (người dịch bản tiếng Anh) lượt bỏ bài kệ đó.
---⁂---
141.
Với lòng thương cõi đời, 
Chuyển vận pháp nhiệm màu, 
Chỉ dạy nhiều đệ tử
Nỗ lực lợi thế gian.1
Out of compassion for the world you promoted the good Dharma for so long on earth. Many disciples have you raised capable of working for the welfare of the world.
1 Khi sắp Niết-bàn, đức Phật đã độ và nhận Tu-Bạt-đà-la (Subhadra) làm đệ tử (Tham khảo: Kinh Trường Bộ).
---⁂---
142.
Nhiều người được chuyển hóa
Cho đến vị cuối cùng 
Là Tu-bạt-đà-la 
Những gì còn để lại1?
Many personal converts have you trained, Subhadra being the last. What still remains of your debt to living beings?
1 Bài kệ này và bài kệ 145 nói giáo pháp của Phật hoặc Pháp thân sẽ tồn tại cho đến chừng nào chúng sanh hiểu và thực hành theo giáo pháp của Ngài, được so sánh với nhục thân của Ngài tan rã sau khi chết. Xem Bàn về Pháp thân trong Di-lan-đà Vấn kinh (Nguyên tác tiếng Anh: I. B. Horner, Dis- cussion on Dhammakāya in Milinda’s Questions, London, 1963).
---⁂---
143.
Xá lợi khi trà tỳ
Tích tụ như ngọc báu,
Kể cả khi Niết-bàn
Vẫn thành tựu việc khó.
Powdering your bones into tiny pieces with the diamond of concentration, even in the end you continued to do what was hard to do.
---⁂---
144.
“Pháp thân và báo thân 
Hiện hữu vì chúng sanh” 
Khi Niết-bàn, khẳng định 
Giáo hóa đời khó độ.
“My Dharma body and my physical body both exist only for the sake of others.” Speaking thus even in Nirvāṇa you taught this reluctant world.
---⁂---
145.
Pháp thân Ngài trao lại
Các đệ tử đức hạnh, 
Báo thân được trà tỳ 
Vào Niết-bàn vô dư.
Having given your entire Dharma body to the virtuous, you broke your physical body into fragments and attained final Nirvāṇa.
---⁂---
146.
Ôi! Kiên định! Giới hạnh! 
Ôi! Hảo tướng! Công đức! 
Mọi phẩm chất của Phật 
Thực tốt đẹp, cao thượng!
What steadfastness! What conduct! What form! What virtue! Truly there is nothing about the Buddha’s qualities that is not wonderful.
---⁂---
147.
Lời nói và hành động 
Tuy mang nhiều lợi lạc
Vẫn có kẻ thù nghịch
Tội lỗi vọng tưởng khởi.
Yet even to you whose speech and actions are so helpful are some men hostile. Behold the ferocity of delusion!
---⁂---
148.
Ôi! Biển lớn thiện báu
Nhóm phước báo đức hạnh
Những ai tôn kính Ngài
Xứng đáng được quý mến.
O ocean of good, treasury of gems, heap of merit, mine of virtues! Those who honour you are themselves worthy of honour.
---⁂---
149.
Đức hạnh Ngài vô hạn, 
Khó tán dương trọn vẹn, 
Vì thế, chưa mãn nguyện 
Ngôn từ con đã hết.
Your virtues are limitless but my capacity to praise them is not. Therefore I shall finish, not because I am satisfied but for fear of running out of words.
---⁂---
150.
Chỉ Phật mới lượng được 
Phẩm hạnh của chính Ngài, 
Chúng vượt mọi suy lường 
Đếm, nghĩ, cùng tỷ dụ.
Only you can measure your own qualities being as they are beyond measure, beyond number, thought and comparison.
---⁂---
151.
Lòng con ngập niềm vui
Khó cất lời ca tán,
Phải chăng hồ cạn nước
Để cơn khát được giải?
I have hardly begun to sing your praise and yet already my heart is filled with joy. But need a lake be drained before one’s thirst be quenched?
---⁂---
152.
Niềm tin vào bậc Thánh 
Công đức từ thiện hạnh 
Tâm chúng sinh ác tưởng 
Thoát sầu được bình an.
Through the merit arising from my good deed, born of faith in the Sage, may the minds of beings now tossed by evil thoughts be free from distress and come to peace.
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